
PHỤ LỤC 

Tài sản thanh lý của Sở Công Thương 

 (Kèm theo Quyết định số: 172/QĐ-SCT ngày 16 tháng 12 năm 2022 

 của  Sở Công Thương Khánh Hòa)  

      Số 

TT 
Tên tài sản 

Số 

lượng 
ĐVT 

Giá bán 

thanh lý 
Thành tiền 

1 Máy vi tính  3 Bộ 40.000 120.000 

2 Máy vi tính 9 3 Bộ 40.000 120.000 

3 Máy vi tính 7 2 Bộ 40.000 80.000 

4 Máy vi tính 8 1 Bộ 40.000 40.000 

5 Máy vi tính CORE DUE2200 1 Bộ 40.000 40.000 

6 Máy in Canon MI 2 Cái 20.000 40.000 

7 Máy in Scan Canon  1 Cái 20.000 20.000 

8 Máy in phục vụ đề án 1 Cái 20.000 20.000 

9 Máy điều hoà 1 Cái 150.000 150.000 

10 Máy chiếu đa năng 1 Cái 20.000 20.000 

11 Máy Fax Panasonic 1 Cái 20.000 20.000 

12 Bộ lưu điện Santak 500VA 2 Cái 5.000 10.000 

13 Bộ lưu điện phục vụ đề án 2 Cái 5.000 10.000 

14 CPU – Máy vi tính 1 Cái 30.000 30.000 

15 Màn hình máy tính 1 Cái 10.000 10.000 

16 UPS 500 4 Cái 5.000 20.000 

17 Máy định vị 1 Cái 
100.000 600.000 

18 Thiết bị giám sát điện năng 5 Cái 

Tổng cộng 1.350.000 
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